
BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ CHUYỂN ĐỔI SỐ  

CỦA TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG CÁT 

NĂM HỌC 2024- 2025 

(Ban hành theo Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

        * Thời gian: ngày 20 tháng 1 năm 2025 

* Địa điểm: Tại trường MN Tràng Cát 

         Đại diện đơn vị tự kiểm tra:  

1. Bà Vũ Thị Thúy - Hiệu trưởng 

2. Bà Ngô Thị Diệp - Phó hiệu trưởng 

3. Bà Phạm Thị Ngân- Giáo viên  

I. NỘI DUNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ 

STT Tiêu chí Điểm 

tối đa 

Điểm thành 

phần 

Đoàn kiểm 

tra đánh giá 

Mức độ    Ghi chú, minh chứng 

  

1 Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) và chuyển đổi số (CĐS) 

nhăm nâng cao chất lượng trong hoạt 

động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và 

quản trị cơ sở giáo dục mầm non (ban 

   
    Đáp ứng 

 

- KH triển khai Chương trình chuyển đổi 

số giai đoạn 2022 – 2025 và tầm nhìn đến 

năm 2030 số 11a/KH-MNTC ngày 

5/3/2022. 

 

 

                     

 

 

 

       

UBND QUẬN HẢI AN 

TRƯỜNG MN TRÀNG CÁT 

 

                     

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



STT Tiêu chí Điểm 

tối đa 

Điểm thành 

phần 

Đoàn kiểm 

tra đánh giá 

Mức độ    Ghi chú, minh chứng 

  

hành riêng hoặc lông ghép trong kế hoạch 

hãng năm) 

- Kế hoạch thực hiện ứng dụng CNTT và 

Chuyển đổi số năm học 2024 - 2025 số 

53/KH-MNTC ngày 28/9/2024. 

- Quyết định số 04B/QĐ-TMN ngày 

02/1/2025 về việc thành lập ban đánh giá 

mức độ chuyển đổi số trong nhà trường 

năm học 2024-2025. 

- Kế hoạch số 02b/KH-MNTC ngày 

02/1/2025 về việc triển khai đánh giá 

mức độ chuyển đổi số trong nhà trường 

năm học 2024-2025 

- Điều kiện bắt buộc (Kế hoạch, văn bản 

minh chứng. 

2. 

 

Triển khai ứng dụng' quản trị, nuôi 

đưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ: 

Nếu có, cung cấp thông tin (tên phần 

mềm, tự xây dựng/ mua/ thuê/ miễn phí) 

và có triền khai các nội dung sau: 

 

 

 

 

 

 

 

   Mức độ 3 

 

 

 

 

 

 

Có ban hành quy chế tổ chức công tác 

chuyển đổi số nhằm thực hiện tốt các 

hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, giáo 

dục trẻ. 

https://byvn.net/QBnz 

- Kế hoạch Số 28/KH-MNTC ngày 16 

tháng 9 năm 2024) 

- Kế hoạch số 27/KH-MNTC ngày 

16/9/2024 về công tác giáo dục trẻ. 



STT Tiêu chí Điểm 

tối đa 

Điểm thành 

phần 

Đoàn kiểm 

tra đánh giá 

Mức độ    Ghi chú, minh chứng 

  

- Quản lý thông tin trẻ em. 

Cách đánh giá: Có triên khai và đáp ứng 

các yêu câu về thông tin trẻ em của ngành 

Giáo dục, tôi đa 05 điêm; không triên 

khai: 0 điểm) 

 

 

   60 

05 điểm 4 điểm Mức độ 1: 

dưới 20 điểm 

Mức độ 2: từ 

20-45 điểm 

Mức độ 3: 

trên 45 điểm 

- Triển khai quản lý trẻ trên phần mềm cơ 

sở dữ liệu ngành.  

https://truong.haiphong.edu.vn/ 

- 15/15 lớp thực hiện nghiêm túc đánh giá 

trẻ hàng ngày trên phần mềm edoc. 

https://edoc.smas.edu.vn 

- Quản lý thông tin theo dõi sức khỏe trẻ 

em. 

(Cách đánh giá: Có triển khai và đáp 

ứng các yêu cầu về thông tin theo dõi 

sức khỏe trẻ em của ngành Giáo dục, tối 

đa 05 điểm; không triến khai: 0 điềm) 

05 điểm 4 điểm - Quản lý tình hình sức khỏe của trẻ: 

+ Giáo viên thực hiện cân đo trẻ 3 tháng 1 

lần đối với nhà từ 24 – 72 tháng. 

+ Một tháng/1 lần đối với trẻ 18-24 tháng. 

+ Một năm trẻ được khám sức khỏe 1 lần, 

kết quả cân đo, khám sức khỏe của trẻ 

được cập nhật trên phầncơ sở dữ liệu 

ngành. 

https://truong.haiphong.edu.vn/ 

- Quản lý thông tin cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên. 

Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng 

các yêu cầu về thông tin cản bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên của ngành Giáo dục, 

tôi đa 05 điêm; không triên khai: 0 điểm 

05 điểm 4 điểm  Đường link: cơ sở dữ liệu ngành và phần 

mềm MISA. 

- https://.haiphong.qlcb.vn/ 

- https://truong.haiphong.edu.vn/ 

https://.haiphong.qlcb.vn/


STT Tiêu chí Điểm 

tối đa 

Điểm thành 

phần 

Đoàn kiểm 

tra đánh giá 

Mức độ    Ghi chú, minh chứng 

  
 

- Quản lý thông tin y tế trường học. 

(Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng 

các yêu cầu về thông tin y tế trường học 

của ngành Giáo dục, tối đa 05 điểm; 

không triển khai: 0 điểm) 

05 điểm 4 điểm  

 

- Quản lý thông tin về công tác y tế trường 

học và sức khỏe của trẻ trên phần mềm cơ 

sở dữ liệu ngành. 

https://truong.haiphong.edu.vn. 

 - Quản lý thông tin phổ cập giáo dục. 

(Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng 

các yêu cầu về thông tin phổ cập giáo 

dục của ngành Giáo dục, tối đa 05 điểm; 

không triển khai: 0 điềm). 

 05 điểm 4,5 điểm  

 

- Quản lý trên phần mềm phổ câp theo 

đường linhk 

https://pcgdhaiphong.eitsc.edu.vn/ 

- Quản lý thông tin tài sản, tài chính. 

(Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng 

các yêu cầu về thông tin tài sản, tài chinh, 

tối đa 03 điểm; không triển khai: 0 điểm 

03 điểm 2,5 điểm 
- Quản lý tài sản trên phần mềm Misa. 

https://qlts.misa.vn/. 

- Quản lý tài chính trên phần mềm Misa. 

https://mimosaapp.misa.vn/app 

- Nhà trường thực hiện thu tiền học qua 

phần mềm: 

 https://emis.one/ 

- Quản lý văn bản điện tử. 

(Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng 

các yêu cầu quản lý văn bản điện từ, tối đa 

03 điểm; không triển khai: 0 điểm) 

03 điểm 2,5 điểm Thực hiện triển khai trên hệ thống quản lý 

văn bản theo đường linhk: 

https://qlvb.hpnet.vn 

https://pcgdhaiphong.eitsc.edu.vn/
https://qlts.misa.vn/
https://mimosaapp.misa.vn/app
https://emis.one/
https://qlvb.hpnet.vn/


STT Tiêu chí Điểm 

tối đa 

Điểm thành 

phần 

Đoàn kiểm 

tra đánh giá 

Mức độ    Ghi chú, minh chứng 

  

Qua địa chỉ mail mn-

trangcat@haian.edu.vn 

- Tiện ích tính toán khẩu phần ăn, hàm 

lượng dinh dưỡng, thực đơn hằng ngày 

theo chế độ dinh dưỡng cần thiết và phù 

hơp với sự phát triển của trẻ. 

(Cách đánh giá: Có triển khai, có thông 

báo đến cha mẹ trẻ thường xuyên và đáp 

ứng yêu cầu theo quy định, tổi đa 07 

điểm; không triển khai: 0 điểm) 

 07 điểm 6 điểm Mức độ 3 - Tính định lượng khẩu phần ăn của trẻ 

trên phần mềm tính ăn 

- Quản lý xuất ăn hàng ngày theo đường 

linhk: https://s.net.vn/j4mr 

- Công khai thực đơn hàng tuần trên 

trang website của nhà trường. 

https://admintruong.haiphong.edu.vn/ 

- Chức năng tổ chức hoạt động giáo dục 

trẻ. 

(Cách đánh giá: Có triển khai và tần suất 

sử dụng (theo tuần/tháng/quý) đáp ứng 

yêu cầu của ngành Giáo dục, tối đa 07 

điểm; không triền khai: 0 điểm) 

07 điểm 6 điểm - Giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục 

từng ngày, theo chủ đề và theo kế hoạch 

năm học được quản lý trên phần mềm. 

https://edoc.smas.edu.vn/ 

 

mailto:mn-trangcat@haian.edu.vn
mailto:mn-trangcat@haian.edu.vn
https://s.net.vn/j4mr
https://admintruong.haiphong.edu.vn/
https://edoc.smas.edu.vn/


STT Tiêu chí Điểm 

tối đa 

Điểm thành 

phần 

Đoàn kiểm 

tra đánh giá 

Mức độ    Ghi chú, minh chứng 

  

- Chức năng phối hợp, tham gia của cha 

mẹ trẻ vào các hoạt động nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ theo kế hoạch của 

nhà trường. 

(Cách đánh giá: Có triển khai và tần suất 

sử dụng (theo tuần/tháng/quý) đáp ứng 

yêu cầu của ngành Giáo dục, tối đa 07 

điểm; không triển khai: 0 điểm) 

07 điểm 6 điểm Các hoạt động của nhà trường được đăng 

tải trên trang facbook và trang fanbet của 

nhà trường theo tài khoản mn-

trangcat@haian.edu.vn 

Trên trang Webs của nhà trường theo địa 

chỉ. 

https://admintruong.haiphong.edu.vn/ 

 

- Chức năng tuyên truyền phồ biến kiến 

thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha 

mẹ trẻ em và cộng đồng. 

(Cách đánh giá: Có triển khai và tần suất 

sử dụng (theo tuần, tháng, quý) đáp ứng 

yêu cầu của ngành Giáo dục, tối đa 2,5 

điểm; không triển khai: 0 điểm 

2,5 điểm 2 điểm 

 

- Công tác tuyên truyền kiến thức khoa học 

nuôi dạy trẻ cho cha mẹ và cộng đồng nhà 

trường thường xuyên thực hiện trên 

fceabook và trang fanbet của nhà trường 

theo tài khoản. 

mn-trangcat@haian.edu.vn 

- Trên trang Webs của nhà trường theo địa 

chỉ. 

https://admintruong.haiphong.edu.vn/ 

- Kết nối và trao đổi đầy đủ đữ liệu với 

cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục (đo Bộ 

GDĐTquản lý) 

(Cách đánh giá: Kết nối (API), và trao 

đổi đầy đủ dữ liệu với cơ sở dữ liệu 

ngành 

5,5 điểm 5 điểm 

 

- Hàng tháng thực hiện nghiêm túc và trao 

đổi đầy đủ các thông tin của nhà trường trên 

trên phần mềm cơ sở dữ liệu ngành do Bộ 

GD&ĐT quản lý. 

 https://.haiphong.qlcb.vn/ 

 

mailto:mn-trangcat@haian.edu.vn
mailto:mn-trangcat@haian.edu.vn
https://admintruong.haiphong.edu.vn/
mailto:mn-trangcat@haian.edu.vn
https://admintruong.haiphong.edu.vn/
https://.haiphong.qlcb.vn/


STT Tiêu chí Điểm 

tối đa 

Điểm thành 

phần 

Đoàn kiểm 

tra đánh giá 

Mức độ    Ghi chú, minh chứng 

  

Giáo dục, tối đa 5,5 điểm; thiếu kết nối 

cho một nội dung triển khai, trừ 0,5 điểm; 

không có kết nối: 0 điểm) 

 

- Ban hành quy chế quản lý, vận hành, 

khai thác sử dụng ứng dụng quản trị, nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 

 

  

 

- Nhà trường thực hiện ban hành quy chế, 

vận hành khai thác ứng dụng quản trị nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ thực hiện 

đánh giá từng thành viên trong nhà trường 

theo tháng cụ thể và ban hành trên phần 

mềm edoc của nhà trường. 

https://edoc.smas.edu.vn 

       3 

Triển khai dịch vụ trực tuyến: 

- Dịch vụ tuyển sinh đầu cấp mầm non 

trực tuyến. 

(Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng 

yêu cầu của của cơ quan quản lý giáo dục 

cấp trên, tối đa 4 điểm; không triển khai: 

0 điểm) 

  12 

04 điềm 3,5 điểm 

 

- Triển khai tuyển sinh đầu cấp theo phần 

mềm trực tuyến. 

https://tuyensinhdaucap.haiphong.edu.vn/ 

https://edoc.smas.edu.vn/
https://tuyensinhdaucap.haiphong.edu.vn/


STT Tiêu chí Điểm 

tối đa 

Điểm thành 

phần 

Đoàn kiểm 

tra đánh giá 

Mức độ    Ghi chú, minh chứng 

  

 - Dịch vụ kết nối giữa gia đinh và cơ sở 

giáo dục qua ứng dụng web/thiết bị thông 

minh/ mạng xã hội/ OTT (over the top) 

gôm tôi thiêu các chức năng: thông tin 

thông báo, điêm danh, xin nghi học, phản 

hôi, đánh giá. 

(Cách đánh giá: Có triển khai đầy đủ tối 

thiểu các chức năng trên, tối đa 04 điểm; 

không triển khai: 0 điểm) 

04 điềm 3,5 điểm 

 

 

 

 

 

 

3,5 điểm 

Mức độ 1: 

dưới 04 điểm 

Mức độ 2: từ 

04-08 điểm 

Mức độ 3: 

trên 08 điểm 

- Trên trang Website, Fceabook, Fanbet 

của nhà trường. 

https://admintruong.haiphong.edu.vn/ 

- Qua zalo của các lớp. 

https://byvn.net/iaM9 

https://byvn.net/KDT2 

 

 

 

- Nhà trường thu tiền học qua phần mềm. 

https://emis.one/ 

- Dịch vụ thu phí dịch vụ giáo dục theo 

hình thức không dùng tiền mặt. 

(Cách đánh giá: Có triển khai và đáp ứng 

yêu cầu của cơ quan quản lý giáo dục cấp 

trên, tối đa 04 điểm; không triền khai: 0 

điểm) 

04 điềm 

   4 Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi 

số: 

- Ti lệ giáo viên sử dụng được ứng dụng, 

khai thác học liệu hỗ trợ hoạt động nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. 

(Cách đánh giá: Tí lệ >80%: 10 điểm; tỉ 

lệ từ trên 60%-80%: 7,5 điểm; tỉ lệ từ trên 

  20     10 điểm 8,5 điểm    Mức độ 3 

 

Mức độ 1: 

dưới 05 điểm 

Mức độ 2: từ 

05-15 điểm 

- 100% giáo viên sử dụng được ứng dụng 

khai thác học liệu hỗ trợ hoạt động nuôi 

dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo địa chỉ 

https://admintruong.haiphong.edu.vn/ 

Các sản phẩm học liệu số bé vui an toàn 

giao thông theo địa chỉ đường link: 

https://bom.so/PTdVpP 

https://admintruong.haiphong.edu.vn/
https://byvn.net/iaM9
https://emis.one/
https://admintruong.haiphong.edu.vn/
https://bom.so/PTdVpP


STT Tiêu chí Điểm 

tối đa 

Điểm thành 

phần 

Đoàn kiểm 

tra đánh giá 

Mức độ    Ghi chú, minh chứng 

  

40%-60%: 05 điểm; ti lệ từ trên 10%-

40%: 2,5 điểm; ti lệ dưới 10%: 0 điềm) 

Mức độ 3: 

trên 15 điểm 
https://bom.so/vDXdp4 

https://bom.so/kr6EZC 

https://byvn.net/h67D 

 - Tì lệ giáo viên hằng năm được tập huẩn, 

bồi dưỡng (gồm cả bồi dưỡng cấp chứng 

chi, giấy chứng nhận) nầng cao năng lực 

chuyên môn thông qua nền tăng số. 

(Cách đánh giá: Tỉ lệ >80%: 10 điểm; tỉ 

lệ từ trên 60%-80%: 7,5 điểm; tỉ lệ từ trên 

40%-60%: 05 điểm; tỉ lệ từ trên 10%-

40%: 2,5 điểm; ti lệ dưới 10%: 0 điểm) 

      10 điểm 8,5 điểm  - 100% giáo viên hang năm được tập huấn 

bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên  

- 100% CBGVNV có trình độ B tin học trở 

lên  

https://byvn.net/1B9q 

https://byvn.net/tEiL 

https://byvn.net/G56W 

https://byvn.net/rgRf 

https://byvn.net/MlW1 

https://byvn.net/54Co 

https://byvn.net/09VO 

5 Hạ tầng, thiết bị phục vụ quản trị, hỗ 

trợ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, 

giáo dục trẻ: 

- Tị lệ phòng học có thiết bị (như: thiết bị 

trình chiếu, tivi, máy tính, thiết bị nghe, 

nhìn, thiết bị phụ trợ khác) hỗ trợ triển 

khai các hoạt động nuôi dưỡng, chăm 

08 04 điểm 3,5 điểm Mức độ 3 

 

 

Mức độ 1: 

dưới 03 điểm 

- Nhà trường đầu tư đầy đủ thiết bị như 

tivi, máy tính, máy chiếu, đường truyền 

mạng cho 100% các lớp và các bộ phận 

đảm bảo khi thực hiện ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác chăm sóc 

giáo dục trẻ tại nhà trường 

https://bom.so/vDXdp4
https://bom.so/kr6EZC
https://byvn.net/1B9q
https://byvn.net/tEiL
https://byvn.net/G56W
https://byvn.net/rgRf
https://byvn.net/MlW1
https://byvn.net/54Co


STT Tiêu chí Điểm 

tối đa 

Điểm thành 

phần 

Đoàn kiểm 

tra đánh giá 

Mức độ    Ghi chú, minh chứng 

  

sóc, giáo dục trẻ và được kết nối Internet 

(trong trường hợp thiết bị có cổng kết nối 

Internet) 

(Cách đánh giá: Ti lệ > 50%: 04 điểm; ti 

lệ từ trên 30%-50%: 03 điểm; tỉ lệ từ trên 

10%-30%: 02 điểm; tỉ lệ từ trên 05% -

10%: 01 điểm; tỉ lệ <05%: 0 điểm) 

Mức độ 2: từ 

03-06 điểm 

Mức độ 3: 

trên 06 điểm 

https://byvn.net/108i 

 

 

 

 

 

- 100% máy tính của nhà trường đều được 

kết nối đường mạng và vận hành thường 

xuyên. 

https://byvn.net/108i 

- Máy tính kết nối Internet phục vụ công 

tác văn phòng, chuyên môn của cơ sở 

giáo dục mầm non 

(Cách đánh giá: Có máy tính phục vụ 

công tác văn phòng và các tổ chuyên 

môn: tối đa 04 điểm; có máy tính phục vụ 

công tác văn phòng: 02 điểm; không có 

máy: 0 điểm) 

04 điểm 3,5 điểm 

                     Tổng điểm tối đa  85/100  Mức độ 3  

(Phụ lục minh chứng kèm theo: Có    Không:     ) 

I. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

Kết luận của đoàn kiểm tra, đánh giá: Chuyển đổi số trong dạy học đạt mức độ 2; Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo 

dục đạt mức độ 3  

1. Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số (CĐS) : Mức độ 1: □ Mức độ 2:□Mức độ 3:  



2. Triển khai ứng dụng' quản trị, nuôi đưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ:  Mức độ 1: □ Mức độ 2: □ Mức độ 3:  

3. Triển khai dịch vụ trực tuyến: Mức độ 1: □ Mức độ 2: □ Mức độ 3:  

4. Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số: Mức độ 1: □ Mức độ 2: □ Mức độ 3:  

5. Hạ tầng, thiết bị phục vụ quản trị, hỗ trợ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ: Mức độ 1: □ Mức độ 2: □  

Mức độ 3:  

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
                  

                            
                       Ngô Thị Diệp       Phạm Thị Ngân 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ GIÁO DỤC 

(Ký và ghi rõ họ tên và đống dấu) 

 

 

 

                   



Mục 2:  

- Phần mềm MISA quản lý cán bộ https://.haiphong.qlcb.vn/ 

- Đường link: cơ sở dữ liệu ngành http://truong.haiphong.edu.vn 

- Quản lý thông tin về công tác y tế trường học và sức khỏe của trẻ trên đường linhk 

- Và trên hệ thống hồ sơ edoc của nhà trường qua tài khoản 31312301 

- Quản lý trên hệ thông hồ sơ edoc của nhà trường và phần mềm thu tiền học qua tài khoản không sử dụng tiền mặt qua 

đường linhk https://emis.one/ 

- Thực hiện triển khai trên hệ thống quản lý văn bản theo đường linhk: https://qlvb.hpnet.vn/  

- Qua địa chỉ mail mn-trangcat@haian.edu.vn 

- Tính định lượng khẩu phần ăn của trẻ trên phần mềm  

- Quản lý xuất ăn hang ngày theo đường linhk https://s.net.vn/j4mr 

- Các hoạt động của nhà trường được đăng tải trên trang fceabook và trang fanbet của nhà trường theo tài khoản mn-

trangcat@haian.edu.vn 

- Trên trang Webs của nhà trường theo địa chỉ link  https://admintruong.haiphong.edu.vn/ 

- Công tác tuyên truyền kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ và cộng đồng nhà trường thường xuyên thực hiện trên 

fceabook và trang fanbet của nhà trường theo tài khoản mn-trangcat@haian.edu.vn 

- Trên trang Webs của nhà trường theo địa chỉ link  https://admintruong.haiphong.edu.vn/ 

- Hàng tháng thực hiện nghiêm túc và trao đổi đầy đủ các thông tin của nhà trường trên trên phần mềm cơ sở dữ liệu ngành 

do Bộ GD&ĐT quản lý https://.haiphong.qlcb.vn/ 

Mục 3: 

Triển khai tuyển sinh đầu cấp theo phần mềm trực tuyên trên đường linhk: https://tuyensinhdaucap.haiphong.edu.vn/ 

Trên trang Webs của nhà trường theo địa chỉ link  https://admintruong.haiphong.edu.vn/ 

phần mềm thu tiền học qua tài khoản không sử dụng tiền mặt qua đường linhk https://emis.one/ 

 

 

 

https://.haiphong.qlcb.vn/
http://truong.haiphong.edu.vn/
https://emis.one/
https://qlvb.hpnet.vn/
mailto:mn-trangcat@haian.edu.vn
https://s.net.vn/j4mr
https://admintruong.haiphong.edu.vn/
mailto:mn-trangcat@haian.edu.vn
https://admintruong.haiphong.edu.vn/
https://.haiphong.qlcb.vn/
https://tuyensinhdaucap.haiphong.edu.vn/
https://admintruong.haiphong.edu.vn/
https://emis.one/


 

 

 

 


